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I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM
 Câu 1:  Khoanh tròn vào đáp án trước câu trả lời đúng. ( 3 điểm)   

1.1. Không khí bao gồm các thành phần nào sau đây? ( 0,5 điểm)

A. Chỉ có khí ni-tơ, hơi nước và ô xi.

B. Chỉ có khí các-bô-níc, bụi, vi khuẩn.
C. Khí ô-xi, khí ni-tơ và khí các-bô-níc và một số chất khí khác
1.2. Trong các vật sau, nước có thể thấm qua được các vật nào? ( 0,5 điểm)

A. Chai thủy tinh, áo mưa

B. Vải bông, giấy..

C. Ni lông, sắt,
1.3. Hãy nêu nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước? ( 0,5 điểm)

    A. Xả rác, phân, nước thải không đúng nơi qui định; nước thải từ các nhà máy, khai thác khoáng sản chưa được xử lí; sự cố tràn dầu;…

    B. Xả rác, phân, nước thải đúng nơi qui định; nước thải từ các nhà máy, khai thác khoáng sản chưa được xử lí; sự cố tràn dầu;…

    C. Xả rác, phân, nước thải đúng nơi qui định; khai thác khoáng sản đã qua xử lí.

1.4. Để bảo vệ đôi mắt em cần phải làm gì? ( 0,5 điểm)

    A. Không cần tránh ánh sáng quá mạnh, tư thế ngồi học đúng
    B. Cần tránh ánh sáng quá mạnh; đọc, viết dưới ánh sáng thích hợp; thực hiện được tư thế ngồi học đúng, giữ khoảng cách phù hợp từ mắt đến sách, vở,…khi đọc, viết.
    C. Cần đọc, viết dưới ánh sáng thích hợp; không cần thực hiện tư thế ngồi học đúng, khoảng cách phù hợp từ mắt đến sách, vở,…khi đọc, viết.
1.5. Tại sao về mùa đông, mặc áo ấm len thì ta ít bị lạnh hơn?
   A. Vì tác dụng của áo ấm len trong mùa đông là giữ nhiệt cho cơ thể.
   B. Vì áo ấm len truyền cho cơ thể nhiều nhiệt lượng hơn áo thường.
   C. Vì khi ta vận động các sợi len cọ xát vào nhau làm tăng nhiệt độ bên trong áo len.

1.6. Vật nào dẫn nhiệt tốt? ( 0,5 điểm)

    A. Những vật bằng vải, gỗ, thủy tinh,…
    B. Những vật bằng giấy, chai nhựa, thủy tinh,…

    C. Những vật bằng kim loại như sắt, đồng,…
Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.  (1,5 điểm)    
     A. Khóa vòi nước ngay sau khi sử dụng; tận dụng lại nước đã qua sử dụng để tưới cây, rửa xe, lau nhà,..sao cho hợp lí.
     B. Để bảo vệ môi trường không khí, chúng ta cần: trồng nhiều cây xanh; không đốt rác bừa bãi, xử lí rác thải đúng quy định; .…
     C. Không khí ở khắp nơi xung quanh chúng ta và không có trong những chỗ rỗng của vật.
Câu 3: Nối ý ở Cột A với ý ở cột B cho phù hợp.     (1,5 điểm)    
	A
	
	B

	1/ Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí.
	
	a/ Khí thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp,
 nông nông nghiệp và các hoạt động sinh hoạt 
của con người.


	2/Con người đã ứng dụng tính 
dẫn nhiệt vào đời sống.
	
	b/ Chúng ta có thể đóng cửa, mang chụp hoặc nút bịt tai, di chuyển ra xa nguồn âm,…



	3/ Để giảm tác hại của tiếng ồn.
	
	c/ Núi lửa phun trào, cháy rừng.

	d/ Chế tạo dụng cụ làm bếp, bình giữ nhiệt, 
trang phục giữ ấm,…




Câu 4: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm: (1điểm)    

Ô nhiễm ……………gây ra rất nhiều hậu quả cho con người, động vật và thực vật như làm khí hậu nóng lên, gây ra nhiều ……………….đặc biệt là bệnh hô hấp, ………………..dẫn đến thực vật bị chết hàng loạt, … Vì vậy, chúng ta cần phải bảo vệ …………………………….trong lành.
II/ PHẦN TỰ LUẬN  ( 3 điểm)
Câu 5: Hãy nêu vai trò của ánh sáng đối với đời sống? (1 điểm)   
	

	

	

	


Câu 6: Ô nhiễm tiếng ồn gây tác hại gì cho sức khỏe? (1 điểm) 
	

	

	

	


Câu 7: Hãy nêu những tính chất của nước? Cho ví dụ chứng tỏ nước chảy từ cao xuống thấp và chảy lan ra khắp mọi phía?
	

	

	

	

	

	


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN KHOA HỌC

NĂM HỌC: 2023 - 2024
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM  (7đ)
Câu 1 (3 điểm)  Mỗi câu đúng 0,5 điểm 
1.1. C
1.2. B
1.3. A
1.4. B
1.5. A
1.6. C
Câu 2 (1,5 điểm) Mỗi ý đúng 0,5 điểm.
A. Đ          B. Đ            C. S            
Câu 3 (1 điểm)  Mỗi ý đúng 0,5 điểm.

1/ a,c         2/ d         3/ b

Câu 4 (1 điểm) Điền đúng mỗi từ  0,25 điểm
không khí, bệnh tật, tạo mưa a-xít, môi trường không khí
II/ PHẦN TỰ LUẬN (  3đ)

Câu 5 (1 điểm) 
- Ánh sáng đóng vai trò quan trọng trong sự sống của con người, động vật và thực vật. (0,5 điểm). Mọi hoạt động của con người, động vật và thực vật đều cần đến ánh sáng. (0,5 điểm)
Câu 6 (1 điểm) 
-Ô nhiễm tiếng ồn gây tác hại cho sức khỏe như gây căng thẳng và mệt mỏi, đau đầu, (0,5 điểm) mất ngủ, suy nhược, giảm thính giác,… (0,5 điểm)
Câu 7  (1 điểm) 
-Nước ở dạng lỏng không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định và hòa tan được muối, đường,…Nước chảy từ cao xuống thấp và chảy lan ra khắp mọi phía. Nước có thể thấm qua vải, giấy, …nhưng không thấm qua được ni lông, sắt, …(0,5 điểm)
Ví dụ: 

-Làm mái nhà dốc cho nước chảy xuống (0,5 điểm)
